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Kiểm tra tổng hợp Lịch sử Lớp 10
Môn: Lịch sử · Lớp 10 · Thời gian làm bài: 30 phút · Số câu: 20

Họ và tên: Lớp: Số báo danh:

Đề tổng hợp nhiều chủ đề, phù hợp ôn tập cuối kỳ.

Câu 1. Sắp xếp các cuộc cách mạng công nghiệp theo trình tự thời gian:
(Sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng)

a) Kết nối số: AI, IoT, dữ liệu lớn

b) Tự động hóa với máy tính, điện tử

c) Điện khí hóa, sản xuất dây chuyền

d) Cơ giới hóa với máy hơi nước

Thứ tự đúng:

Câu 2. Di sản văn hóa nào sau đây ở Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO

ghi danh?

A. Hoàng thành Thăng Long B. Nhã nhạc cung đình Huế

C. Vịnh Hạ Long D. Phố cổ Hội An

Câu 3. Về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xét tính đúng sai:
(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) a) Bắt đầu từ những năm đầu thế kỉ XXI.

b) b) Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật là các thành tựu tiêu biểu.

c) c) Không ảnh hưởng gì đến thị trường lao động.

d) d) Đặt ra yêu cầu người lao động phải không ngừng nâng cao kĩ năng.

Câu 4. Ghép triều đại với thành tựu tiêu biểu:
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Nhà Lý

2. Nhà Trần

3. Nhà Lê sơ

4. Nhà Nguyễn

Cột B

a. Ban hành Quốc triều hình luật

b. Dời đô ra Thăng Long năm 1010

c. Ba lần kháng chiến chống quân Mông

– Nguyên

d. Xây dựng kinh thành Huế

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 5. Lịch sử được hiểu theo hai nghĩa: lịch sử là những gì đã (1) …………………… trong quá khứ, và lịch

sử là những (2) …………………… của con người về quá khứ đó.
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Câu 6. Về văn minh Đông Nam Á thời cổ – trung đại, xét tính đúng sai:
(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) a) Hin-đu giáo và Phật giáo được truyền bá từ Ấn Độ vào Đông Nam Á.

b) b) Một số dân tộc Đông Nam Á sáng tạo chữ viết riêng trên cơ sở chữ Phạn.

c) c) Hồi giáo không có mặt ở Đông Nam Á.

d) d) Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thần tự nhiên phổ biến ở Đông Nam Á.

Câu 7. Văn minh Phù Nam có cơ sở là nền văn hóa khảo cổ nào?

A. Óc Eo B. Sa Huỳnh C. Đông Sơn D. Hòa Bình

Câu 8. Nguồn sử liệu nào sau đây là sử liệu gốc (sơ cấp)?

A. Sách giáo khoa lịch sử B. Bài nghiên cứu của nhà sử học hiện đại

C. Tờ Tuyên ngôn Độc lập bản gốc năm 1945 D. Phim tài liệu dựng lại sự kiện

Câu 9. Về văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại, xét tính đúng sai:
(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) a) Hy Lạp cổ đại là nơi ra đời của nền dân chủ chủ nô ở A-ten.

b) b) Hệ chữ cái La-tinh có nguồn gốc từ người Hy Lạp và La Mã.

c) c) Đền Pác-tê-nông là công trình kiến trúc tiêu biểu của Ai Cập.

d) d) Thế vận hội Ô-lim-pích ra đời ở Hy Lạp cổ đại.

Câu 10. Phát minh nào là biểu tượng của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất?

A. Máy hơi nước B. Máy tính điện tử C. Internet D. Động cơ điện

Câu 11. Nền văn minh Chăm-pa phát triển chủ yếu ở khu vực nào?

A. Đồng bằng

sông Hồng

B. Miền Trung C. Nam Bộ D. Tây Bắc

Câu 12. Thành Cổ Loa của nhà nước Âu Lạc được xây dựng gồm bao nhiêu vòng thành (theo dấu

tích còn lại)?

Trả lời:

Câu 13. Bộ luật Ham-mu-ra-bi là thành tựu của nền văn minh:

A. Ai Cập B. Lưỡng Hà C. Hy Lạp D. Ấn Độ

Câu 14. Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất bắt đầu ở nước nào?

A. Pháp B. Mỹ C. Anh D. Đức
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Câu 15. Ghép công trình kiến trúc với quốc gia:
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Chùa Vàng Sơn-đa-gôn

2. Thạt Luổng

3. Ăng-co Thom

4. Thánh địa Mỹ Sơn

Cột B

a. Việt Nam

b. Lào

c. Mi-an-ma

d. Cam-pu-chia

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 16. Ghép mỗi phát minh của người Trung Hoa thời cổ – trung đại với mô tả phù hợp:
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Giấy

2. La bàn

3. Thuốc súng

4. Kĩ thuật in

Cột B

a. Dùng để xác định phương hướng khi đi biển

b. Ứng dụng trong quân sự

c. Thái Luân cải tiến thời Đông Hán

d. Tất Thăng phát minh in chữ rời thời Tống

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 17. Hệ quả xã hội quan trọng của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là:

A. xuất hiện hai giai cấp tư sản và vô sản B. chế độ phong kiến được củng cố

C. xóa bỏ hoàn toàn nông nghiệp D. dân cư chuyển từ thành thị về nông thôn

Câu 18. Ghép nhà phát minh với phát minh:
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Giêm Oát

2. Tô-mát Ê-đi-xơn

3. Hen-ri Pho

4. Ác-crai-tơ

Cột B

a. Máy kéo sợi chạy bằng sức nước

b. Cải tiến máy hơi nước

c. Bóng đèn điện

d. Dây chuyền sản xuất ô tô

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 19. Đối tượng nghiên cứu của Sử học là:

A. toàn bộ quá khứ của loài người B. các hiện tượng tự nhiên

C. các con số thống kê kinh tế D. cấu tạo của Trái Đất

Câu 20. Ăng-co Vát là công trình kiến trúc nổi tiếng của quốc gia nào?

A. Lào B. Thái Lan C. Cam-pu-chia D. Mi-an-ma

— HẾT —
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